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CHỦ ĐỀ 3 
GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Thời gian: 3 tuần

Thực hiện từ 21/10/2024 đến 08/11/2024
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
- Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) không làm rơi vật đội trên đầu (MT7)
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất (MT17)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- Biết chải tóc, giữ gìn đầu tóc gọn gàng (MT38)
* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách (MT59)
- Biết được một số thông tin quan trọng về gia đình (MT72)
- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (MT82)

III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (MT92)
- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (MT96)
- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn giản (MT112)
- Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói (MT116)

IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (MT128)
- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác (MT129)
- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ (MT149)

- Biết được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (MT157)

V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (MT164)
- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT166)
- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (MT168)
MẠNG CHỦ ĐỀ





Chủ đề: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: GIA ĐÌNH TÔI  
Thời gian: Từ 21/10/2024 -> 25/10/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 2, Tay 2, Bụng 2, Chân 2, Bật 2


	
	- Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) không làm rơi vật đội trên đầu (MT7)
	- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát.


	- TDGH:  Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát

- TCVĐ: Ôm bóng chạy; Tìm đúng nhà 


	
	- Biết và không ăn, uống một số thức ăn có hại cho sức khỏe (MT34)
	- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, …).

- Biết và không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ bị béo phì.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Biết chải tóc, giữ gìn đầu tóc gọn gàng (MT38)
	- Cháu biết chải tóc và giũ gìn đầu tóc gọn gàng.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Chải đầu
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
	- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo..

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số thông tin quan trọng về gia đình (MT72)
	- Các thông tin về gia đình: họ tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, số điện thoại của bố, mẹ, của gia đình.

- Biết về các thành viên trong gia đình, vị trí của trẻ trong gia đình.
	- HĐKP: Gia đình của bé (tình cảm trách nhiệm của người thân trong gia đình)


	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Số nhà, biển số xe...).
	- LQVT: Dạy trẻ số lượng 5, nhận biết số 5 (trang 9)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi đôminô đồ dùng trong gia đình. Tìm đồ dùng gia đình- chọn số tương ứng, sao chép từ
* Chơi các trò chơi trên máy tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (MT96)
	- Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung trong câu nói của người khác.
- Biết đáp lại bằng thái độ đã hiểu lời nói của người khác bằng cử chỉ, nét mặt và ánh mắt.

- Thói quen nề nếp trong học tập, sinh hoạt.
	- LQVH: Thơ “Làm anh”


	
	- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn giản (MT112)
	- Thích chơi với sách, xem và đọc sách ở mọi lúc mọi nơi một mình.

- Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội dung tranh vẽ trong sách (Nhờ người lớn giải thích nội dung tranh, những chữ chưa biết…)


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói (MT116)
	- Biết chữ viết có thể đọc được, có thể dùng chữ viết để thay cho lời nói.

- Biết làm bưu thiếp, thư chúc mừng người thân bằng chữ viết.
	- LQCV: E, Ê ( tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ (MT149)
	- Cháubiết một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chổ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
- Yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình.

- Quan tâm, giúp đỡ bạn.

-Phân biệt hành vi “đúng”, “sai”, “tốt”, “xấu”.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Biết được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (MT157)
	- Nhận biết khả năng, sở thích của người thân, bạn bè.

- Nói được sở thích và khả năng của người thân.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình tổ chức sinh nhật, bán hàng.
* XD: Xây nhà của bé
* TN: Đong cát, làm bánh

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (MT168)
	- Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự khác nhau để thể hiện cảm xúc, nhu cầu của mình.

- Vẽ những ký hiệu theo ý thích.

- Nói ý tưởng và đặt tên sản phẩm tạo hình của mình.
	- TH: Vẽ chân dung người thân trong gia đình (trg 8)
- HĐVC:
* NT: Vẽ  người thân trong gia đình,  gấp ví, nặn lọ cắm hoa.


	
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT166)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- GDÂN: Bài hát “Cả nhà thường nhau”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề: GIA ĐÌNH TÔI
Thời gian: Từ 21/10/2024 -> 25/10/2024

	Hoạt động
	     Thứ hai

(21/10/2024)
	Thứ ba

(22/10/2024)
	Thứ tư (23/10/2024)
	Thứ năm

(24/10/2024)
	Thứ sáu

(25/10/2023)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, làm gì? Ở đâu? Xem tranh ảnh về gia đình.
- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Thở 2 (Thổi bóng bay), Tay 2 (Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao), Bụng 2 (đứng quay người sang 2 bên) , Chân 2 (Ngồi xổm đứng lên liên tục), Bật 2 (Bật tách chân khép chân)

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa sứ 
- Trò chơi: Ôm bóng chạy
	-  Quan sát cây mai vạn phúc
- Trò chơi: Tìm đúng nhà 


	- Thí nghiệm “Làm nổi một vật chìm”
- Trò chơi: Ôm bóng chạy
	- Quan sát cây cỏ lan chi.
- TC: Tìm đúng nhà 


	- Nhặt lá rụng làm sạch sân trường, chăm sóc cây cảnh
- Trò chơi: Ôm bóng chạy

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát

VĐT: Chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Gia đình của bé (tình cảm trách nhiệm của người thân trong gia đình)
	- Thể dục giờ học:  Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát

VĐT: Chân (L2)
- Tạo hình: Vẽ chân dung người thân trong gia đình (trg 8)

	- Làm quen với toán: Dạy trẻ số lượng 5, nhận biết số 5 (trang 9)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cả nhà thường nhau” (L1)
- Làm quen văn học: Thơ “Làm anh”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cả nhà thường nhau” (L2)
-  Làm quen chữ cái:  E, Ê (tiết 1)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Gia đình tổ chức sinh nhật, bán hàng.
* Xây dựng: Xây nhà của bé 
* Học tập: Chơi đôminô đồ dùng trong gia đình. Tìm đồ dùng gia đình- chọn số tương ứng, sao chép từ; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Vẽ  người thân trong gia đình, gấp ví, nặn lọ cắm hoa.
* Thiên nhiên: Đong cát, làm bánh

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: “Tìm đúng nhà”
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Chải đầu

	- Hoạt động phòng máy


	- Thực hiện sách LQCV (trang 4)

- Thể dục nhịp điệu
	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở  

Thời gian: Từ 28/10/2024 -> 01/11/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu”



	
	- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
	.- Bật liên tục qua 3-4 chướng ngại vật.

	- TDGH:  Bật liên tục qua 3- 4 chướng ngại vật

- TCVĐ: Gia đình gấu; Tìm người láng giềng

	
	- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)
	- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng,…).

- Biết và không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ bị béo phì.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết chải tóc, giữ gìn đầu tóc gọn gàng (MT38)
	- Cháu biết chải tóc và giữ gìn đầu tóc gọn gàng.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Chải đầu

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
	- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo..

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số thông tin quan trọng về gia đình (MT72)
	- Các thông tin về gia đình: họ tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, số điện thoại của bố, mẹ, của gia đình.

- Biết về các thành viên trong gia đình, vị trí của trẻ trong gia đình.
	- HĐKP: Những người cùng sống chung trong gia đình
- HĐNT: Quan sát các kiểu nhà; Thí nghiệm “Các chất hòa tan trong nước”

	
	- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
	- So sánh số lượng của các nhóm đồ vật trong phạm vi 10 
	- LQVT: Đếm, so sánh số lượng trong phạn vi 5 (trang 10)
- HĐVC:
* Học tập: Phân loại đồ dùng theo công dụng và chất liệu từ 1-5. Nhận biết chữ số, lô tô dinh dưỡng.  
* Chơi các trò chơi trên máy tính


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (MT96)
	- Chú ý lắng nghe và hiểu nội dung trong câu nói của người khác.
- Biết đáp lại bằng thái độ đã hiểu lời nói của người khác bằng cử chỉ, nét mặt và ánh mắt.

- Thói quen nề nếp trong học tập, sinh hoạt.
	- PTNN: Đàm thoại về nhà, nơi ở của bé, quan hệ họ hàng


	
	- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn giản (MT112)
	- Thích chơi với sách, xem và đọc sách ở mọi lúc mọi nơi một mình.

- Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội dung tranh vẽ trong sách (Nhờ người lớn giải thích nội dung tranh, những chữ chưa biết…)


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to về gia đình

	
	- Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói (MT116)
	- Biết chữ viết có thể đọc được, có thể dùng chữ viết để thay cho lời nói.

- Biết làm bưu thiếp, thư chúc mừng người thân bằng chữ viết.
	- LQCV: E, Ê ( tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ (MT149)
	- Cháubiết một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chổ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
- Yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình.

- Quan tâm, giúp đỡ bạn.

-Phân biệt hành vi “đúng”, “sai”, “tốt”, “xấu”.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (MT128)
	- Mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ của cô và các bạn khi cần thiết.

- Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình chuẩn bị trang trí tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình 
* XD: Xây nhà của bé 
* TN: Chơi cát, đắp núi, đào ao


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (MT164)
	- Dán hình theo ý thích, dán vào vị trí qui định, không bị nhăn.

- Dán hình trang trí bức tranh.
	- TH: Cắt dán ngôi nhà từ các hình học (trang 9)
- HĐVC:
* NT: Vẽ tô màu tranh gia đình, gấp cái cốc, cắt dán dây xúc xích. 

	
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT166)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- GDÂN: Bài hát “Nhà của tôi”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở
Thời gian: Từ 28/10/2024 -> 01/11/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(28/10/2024)
	Thứ ba

(29/10/2024)
	Thứ tư (30/10/2024)
	Thứ năm

(31/10/2024)
	Thứ sáu

(01/11/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé, những người cùng sống chung trong gia đình. Dán hình sưu tầm. 

- Cho cháu chơi các góc

	TD

sáng
	- Tập kết hợp với bài hát “Thật đáng yêu ”

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát các kiểu nhà 
- Trò chơi: Gia đình Gấu


	-  Quan sát các kiểu nhà
- Trò chơi: Tìm người láng giềng 
	- Thí nghiệm “Các chất hòa tan trong nước”

- Trò chơi: Gia đình Gấu
	- Quan sát các kiểu nhà. 
- TC: Tìm người láng giềng 
	- Dạo quanh sân trường quan sát thời tiết 
- Trò chơi: Gia đình Gấu

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục qua 3- 4 chướng ngại vật
VĐT: Chân (L1) 
- Hoạt động khám phá: Những người cùng sống chung trong gia đình
	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục qua 3- 4 chướng ngại vật
VĐT: Chân (L10
- Tạo hình: Cắt dán ngôi nhà từ các hình học (trang 9)

	- Làm quen với toán: Đếm, so sánh số lượng trong phạn vi 5 (trang 10)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Nhà của tôi” (L1)
- Phát triển ngôn ngữ: Đàm thoại về nhà, nơi ở của bé, quan hệ họ hàng

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Nhà của tôi” (L1)
-  Làm quen chữ cái:  E, Ê (tiết 2)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Gia đình chuẩn bị trang trí tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình
* Xây dựng: Xây nhà của beù 

* Học tập: Phân loại đồ dùng theo công dụng và chất liệu từ 1-5. Nhận biết chữ số, lô tô dinh dưỡng; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyeän coù chöõ to về gia đình.
* Nghệ thuật: Vẽ tô màu tranh gia đình; Gấp cái cốc, cắt dán dây xúc xích. 

* Thiên nhiên: Chơi cát, đắp núi, đào ao 

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Tìm người láng giềng 
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Chải đầu”

- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu 

- Hoạt động phòng máy


	- Thực hiện sách LQVT: Thêm 1 (trang 11)

- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể


	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  (Tuần 3)
Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH  

Thời gian: Từ 04/11/2024 -> 08/11/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp bài hát “Thật đáng yêu”



	
	- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất (MT17)
	- Trèo lên xuống thang phối hợp chân nọ, tay kia.
	- TDGH:  Trèo lên xuống thang phối hợp chân nọ tay kia

- TCVĐ: Cho thỏ ăn; Về đúng nhà mình


	
	- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)
	- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, …).

- Biết và không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ bị béo phì.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Biết chải tóc, giữ gìn đầu tóc gọn gàng (MT38)
	- Cháu biết chải tóc và giữ gìn đầu tóc gọn gàng.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Chải đầu
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
	- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo…
- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (MT82)
	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi.

- So sánh sự giống nhau và khác nhau của đồ dùng đồ chơi và phân loại đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu.
- Phân loại phương tiện theo 2 – 3 dấu hiệu.
	- HĐKP: Một số đồ dùng trong gia đình (ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường)
- HĐNT: Quan sát cây hoa Thọ nhái; Thí nghiệm “Cái nào đẩy cái nào”

	
	- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách (MT59)
	- Tách một nhóm thành 2 nhóm bằng 2-3 cách.

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
	- LQVT: Tách, gộp trong phạm vi 5 (trang 12)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi đôminô. Đính số người trong gia đình, chọn chữ số tương ứng, biết gia đình lớn hay nhỏ; Tập viết số nhà, số điện thoại.
* Chơi các trò chơi trên máy tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (MT92)
	- Kể chuyện cho trẻ nghe.

- Đóng kịch theo nội dung câu chuyện vừa kể.

- Xem phim truyện trên màn hình phù hợp với chương trình và độ tuổi trẻ.
	- LQVH: Chuyện “Ba cô gái”


	
	- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn giản (MT112)
	- Thích chơi với sách, xem và đọc sách ở mọi lúc mọi nơi một mình.

- Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội dung tranh vẽ trong sách (Nhờ người lớn giải thích nội dung tranh, những chữ chưa biết…)


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to về gia đình

	
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT166)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- LQCV: E, Ê ( tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, cha mẹ (MT149)
	- Cháubiết một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chổ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
- Yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình.

- Quan tâm, giúp đỡ bạn.

-Phân biệt hành vi “đúng”, “sai”, “tốt”, “xấu”.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác (MT129)
	- Nhận biết và nói được các trạng thái cảm xúc của người khác qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh, phim hình…
	- HĐVC:
* PV: Mẹ con tổ chức bữa ăn trong gia đình
* XD: Xây nhà của bé 
* TN: Chơi đong nước vào chai, so sánh số lượng


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (MT168)
	- Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự khác nhau để thể hiện cảm xúc, nhu cầu của mình.

- Vẽ những ký hiệu theo ý thích.

- Nói ý tưởng và đặt tên sản phẩm tạo hình của mình.
	- TH: Vẽ cái nồi (Trang 10)
- HĐVC:
* NT: Làm album đồ dùng gia đình


	
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT166)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- GDÂN: Bài hát “Tivi đừng ồn ào”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH
Thời gian: Từ 04/11/2024 -> 08/11/2024
	Hoạt động
	Thứ hai

(04/11/2024)
	Thứ ba

(05/11/2024)
	Thứ tư (06/11/2024)
	Thứ năm

(07/11/2024)
	Thứ sáu

(08/11/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về 1 số đồ dùng trong gia đình. 
- Cho cháu chơi các góc

	TD

sáng
	- Tập kết hợp với bài hát “Thật đáng yêu ”

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa thọ nhái 
- Trò chơi: Cho thỏ ăn 
	- Quan sát cây hoa  dừa cạn
- Trò chơi: Về đúng nhà mình
	- Thí nghiệm “Cái nào đẩy cái nào”

- Trò chơi: Cho thỏ ăn
	- Quan sát cây hoa  lan
- TC: Về đúng nhà mình
	- Nhặt lá rụng, chăm sóc cây
 - Trò chơi: Cho thỏ ăn

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Trèo lên xuống thang phối hợp chân nọ tay kia
VĐT: Tay, chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Một số đồ dùng trong gia đình (ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường)
	- Thể dục giờ học:  Trèo lên xuống thang phối hợp chân nọ tay kia
VĐT: Tay, chân (L1)
- Tạo hình: Vẽ cái nồi (Trang 10)

	- Làm quen với toán:  Tách, gộp trong phạm vi 5 (trang 12)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Tivi đừng ồn ào” (L1)
- Làm quen văn học: Chuyện “Ba cô gái”

	-  Làm quen chữ cái:  E, Ê (tiết 3)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai:  Mẹ con tổ chức bữa ăn trong gia đình.  
        - BTLNT: Hướng dẫn cách cắm hoa 
* Xây dựng: Xây nhà của beù 
* Học tập: Chơi đôminô. Đính số người trong gia đình, chọn chữ số tương ứng, biết gia đình lớn hay nhỏ; Tập viết số nhà, số điện thoại; Chơi các trò chơi trên máy tính
* Thư viện: Xem tranh truyeän coù chöõ to về gia đình
* Nghệ thuật: Làm album đồ dùng gia đình
* Thiên nhiên: Chơi đong nước vào chai, so sánh số lượng 

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Về đúng nhà mình
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Chải đầu”

- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy


	- THNTH: Chơi theo chủ đề

- Làm quen tiếng anh

	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2024
HT duyệt


	Ngày 14 tháng 10 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh



NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở


Tuần 2: từ 28/10/2024(01/11/2024





GIA ĐÌNH TÔI


Tuần 1: từ 21/10/2024(25/10/2024





GIA ĐÌNH CỦA BÉ


Thời gian: 3 tuần


Từ 21/10/2024 -> 08/11/2024 











ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH


Tuần 3: từ 04/11/2024(08/11/2024
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